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TỜ TRÌNH 

Về Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) (sau đây gọi là Dự án Luật). Chính phủ kính trình Quốc hội về Dự án Luật với những nội dung như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI)

Quốc hội khóa XI thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) ngày 29/6/2006 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy công tác TGPL phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu TGPL, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật nói chung, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Trong 09 năm triển khai thi hành Luật TGPL, công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2007 đến hết năm 2015, các tổ chức thực hiện TGPL đã giải quyết 1.055.294 vụ việc với 1.130.609 lượt người được TGPL, trong đó có 61.120 vụ việc tham gia tố tụng, 982.442 vụ việc tư vấn pháp luật (tư vấn pháp luật thông qua các đợt TGPL lưu động là 499.495 vụ), 11.732 vụ việc khác. Hệ thống tổ chức thực hiện TGPL đã được hình thành trên toàn quốc với 63 Trung tâm TGPL nhà nước (Trung tâm) trực thuộc Sở Tư pháp, 202 Chi nhánh của Trung tâm (Chi nhánh) ở cấp huyện và liên huyện, 364 tổ chức tham gia TGPL. Đội ngũ người thực hiện TGPL được củng cố với 595 Trợ giúp viên pháp lý, 1.239 cộng tác viên TGPL là luật sư, 10.632 cộng tác viên khác tham gia TGPL. 
Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, nhiều đạo luật quan trọng mới được Quốc hội ban hành, nhiều chính sách cải cách được thông qua, trong đó có việc tăng cường cải cách pháp luật, cải cách tư pháp theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hoạt động TGPL đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như sau:
Thứ nhất, diện người được TGPL còn chưa đầy đủ. Quy định về đối tượng được TGPL chưa bảo đảm tính hợp lý, còn tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau do có sự thay đổi, bổ sung trong các chính sách an sinh xã hội (như Nghị định hướng dẫn Luật TGPL, các Luật có liên quan ban hành sau Luật TGPL quy định về người được TGPL gồm nạn nhân bị mua bán theo Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật năm 2010, trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016). Hơn nữa, quy định người được TGPL cũng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn và tinh thần Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và các điều ước quốc tế liên quan khác mà Việt Nam là thành viên. Mặt khác, khoảng cách trong việc tiếp cận pháp luật có sự chênh lệch, một số đối tượng khó khăn về tài chính không có điều kiện chi trả cho các dịch vụ pháp lý nhưng chưa được tiếp cận dịch vụ TGPL để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Thứ hai, hoạt động TGPL với bản chất là giúp đỡ các đối tượng yếu thế giải quyết các vụ việc cụ thể khi họ phải đối mặt với pháp luật chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động TGPL đang lẫn lộn với các hoạt động khác, nhiều lúc TGPL được thực hiện một cách dàn trải, thậm chí còn mang tính chất phong trào. Một nguồn lực lớn của Nhà nước (nguồn lực con người và tài chính) dành cho các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL, TGPL lưu động. Trong khi đó, số lượng vụ việc TGPL được thực hiện bằng các hình thức như tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở và tư vấn tiền tố tụng là những yêu cầu thiết thực và đúng bản chất của TGPL thì còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn.
Thứ ba, chất lượng vụ việc TGPL nhiều lúc còn chưa được bảo đảm, chưa chuyên nghiệp. Chất lượng dịch vụ TGPL chưa được xã hội đánh giá cao, chưa ngang bằng với dịch vụ pháp lý có thu phí do luật sư cung cấp. Chất lượng một số vụ việc tham gia tố tụng còn yếu, chưa có nhiều vụ việc TGPL được thực hiện từ giai đoạn điều tra hình sự, vụ việc TGPL tố tụng dân sự, tố tụng hành chính còn khá hạn chế. Cơ chế quản lý chất lượng, việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL chưa được chú trọng, mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao.
Hơn nữa, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của người thực hiện TGPL chưa thống nhất. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý chưa tương đương với luật sư trong khi dịch vụ mà họ cung cấp không khác so với luật sư là chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế (như chưa có quy định phải trải qua thời gian tập sự TGPL và kiểm tra kết quả tập sự TGPL). Tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên TGPL khác (ngoài luật sư) còn thấp, chưa đồng đều. Số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện với tư cách là lực lượng chuyên trách cung cấp dịch vụ còn thấp (chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số vụ việc tham gia tố tụng), vẫn còn những Trợ giúp viên pháp lý thiếu kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề, lúng túng khi tham gia tố tụng.
Thứ tư, thực tế vẫn còn hiện tượng chưa đáp ứng nhu cầu TGPL. Do thiếu nguồn lực thực hiện (thiếu luật sư hoặc Trợ giúp viên pháp lý có kinh nghiệm để giải quyết vụ việc hoặc thiếu kinh phí chi trả cho vụ việc), nhất là ở các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách nên vẫn bỏ sót người được TGPL có nhu cầu. Trong khi đó, quy định của pháp luật hiện hành chưa có cơ chế điều phối nguồn lực giữa các địa phương, do vậy quyền được TGPL của một bộ phận người dân chưa được bảo đảm trên thực tế. 
Thứ năm, tổ chức bộ máy TGPL còn cồng kềnh, hiệu quả xã hội hóa còn hạn chế. Bộ máy, tổ chức của một số Trung tâm còn khá cồng kềnh, nhiều Chi nhánh được thành lập nhưng thiếu nguồn lực hoạt động hoặc kết quả hoạt động không cao. Cùng với đó là việc đầu tư kinh phí bảo đảm cho công tác TGPL chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, hiệu quả sử dụng kinh phí của các tổ chức TGPL nhà nước trong thời gian qua chưa hợp lý. Công tác xã hội hóa TGPL còn hạn chế, còn thiếu các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nên chưa tạo được động lực cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội thực hiện dịch vụ TGPL (như chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tham gia TGPL…), do đó việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia TGPL còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
Thứ sáu, quy trình, thủ tục tiếp nhận và thực hiện TGPL chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL. Quy trình này chưa ứng dụng công nghệ thông tin; chưa quy định thời hạn trả lời yêu cầu TGPL. Việc tiếp nhận yêu cầu TGPL của người được TGPL từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chưa được điều chỉnh ở văn bản luật. Mặt khác, quy định thời hạn cử người thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng chưa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL; chưa có quy định giảm bớt các thủ tục hành chính đối với những trường hợp khẩn cấp phải được TGPL ngay (như người bị bắt theo Bộ luật Tố tụng hình sự).
Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ các nguyên nhân chính sau đây: quy định của pháp luật về TGPL, trong đó quan trọng nhất là các quy định của Luật TGPL bộc lộ những bất cập, thiếu đồng bộ với các văn bản luật được ban hành gần đây; thiếu cơ chế bảo đảm để các quy định về quyền được TGPL được thực thi đầy đủ; nhận thức về vị trí, vai trò và yêu cầu đổi mới công tác TGPL có lúc còn chưa đầy đủ, có nơi chưa quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động TGPL đôi khi còn chưa chặt chẽ; các nguồn lực và đội ngũ cán bộ làm TGPL còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, cùng với việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 thì việc nghiên cứu, sửa đổi Luật TGPL là cần thiết.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục tiêu

Xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong hoạt động TGPL; tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững công tác TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, xã hội nhằm cung cấp kịp thời dịch vụ pháp lý cho người được TGPL có nhu cầu, tạo bước chuyển biến căn bản, đột phá trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL; bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; đồng bộ với khuôn khổ pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng Dự án Luật TGPL (sửa đổi) dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

a) Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc và quan điểm về quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn phát triển mới;
b) Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội; nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan, nhất là các bộ luật, luật về tố tụng, tổ chức bộ máy và ngân sách;
c) Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm; bảo đảm chất lượng dịch vụ TGPL theo hướng chuẩn hóa đội ngũ thực hiện TGPL, nâng cao các điều kiện, tiêu chuẩn đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý; không thu hút những người không đủ tiêu chuẩn thực hiện TGPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện TGPL tự nguyện;
d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TGPL, tinh gọn tổ chức thực hiện TGPL của Nhà nước; Nhà nước bảo đảm tính bền vững của công tác TGPL theo hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ TGPL, đề cao hiệu quả sử dụng ngân sách và khuyến khích sự đóng góp, hỗ trợ tài chính của xã hội cho hoạt động TGPL;
đ) Nghiên cứu luật hóa một số định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025; kế thừa các quy định còn phù hợp và khắc phục những bất cập của Luật TGPL năm 2006;
e) Luật hóa những quy định từ văn bản dưới luật mà thực tiễn áp dụng có kết quả tích cực; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, tiếp tục nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia về pháp luật. Ban soạn thảo đã thực hiện các hoạt động cơ bản sau đây để xây dựng Dự án Luật: 
1. Tổng kết 08 năm thi hành Luật TGPL năm 2006; thực hiện rà soát, đánh giá quy định Luật TGPL năm 2006; tiến hành rà soát, đánh giá tính tương thích giữa quy định của Luật TGPL năm 2006 với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; 

2. Khảo sát về tổ chức và hoạt động TGPL ở nhiều địa phương trong toàn quốc; thu thập tài liệu, nghiên cứu pháp luật và kinh nghiệm TGPL của một số nước có nền kinh tế phát triển, đang phát triển và các nước đang trong quá trình chuyển đổi; 
3. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, cuộc họp với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức liên quan dưới nhiều hình thức ở nhiều giai đoạn soạn thảo khác nhau về nội dung của Dự án Luật; nghiên cứu đánh giá tác động của Dự án Luật, tác động thủ tục hành chính của Dự án Luật; 
4. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp, Trung tâm và một số cơ quan, tổ chức khác có liên quan; đăng tải Dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân;
5. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định với sự tham gia, phối hợp của Hội đồng tư vấn thẩm định các Dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tư vấn thẩm định thích hợp để chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật trình Chính phủ;
6. Chính phủ đã thảo luận và nhất trí thông qua Dự án Luật TGPL, trình Quốc hội xem xét;
7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Dự thảo Luật. Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật quy định về người được TGPL, tổ chức và người thực hiện TGPL, hoạt động TGPL, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động TGPL. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ TGPL tự nguyện cho người được TGPL của các tổ chức xã hội bằng nguồn lực của mình cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật TGPL. 
Trong quá trình soạn thảo, có ý kiến cho rằng Dự thảo Luật chỉ nên điều chỉnh những quan hệ TGPL do Nhà nước bảo đảm bằng ngân sách nhà nước để tạo khuôn khổ pháp luật về TGPL rõ ràng hơn, phân biệt so với các khuôn khổ pháp luật về cung cấp dịch vụ TGPL tự nguyện của luật sư, tư vấn viên pháp luật thực hiện bằng nguồn lực của mình.
Sau khi cân nhắc, Chính phủ đã thống nhất phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật như đã nêu, trên cơ sở kế thừa phạm vi điều chỉnh của Luật hiện hành và bổ sung những quy định nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, tăng cường quản lý nhà nước. Điều này phù hợp với chủ trương xã hội hóa dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn như hiện nay nhưng bảo đảm các dịch vụ này được cung cấp theo những chuẩn mực nhất định.
2. Bố cục của Dự thảo Luật
Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi) gồm 08 Chương, 49 Điều, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh, khái niệm TGPL, nguyên tắc hoạt động TGPL, chính sách của Nhà nước về TGPL, nguồn tài chính cho công tác TGPL, các hành vi bị nghiêm cấm.

- Chương II: Người được TGPL (từ Điều 7 đến Điều 9) quy định về người được TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL.

- Chương III: Tổ chức thực hiện TGPL (từ Điều 10 đến Điều 16) quy định về tổ chức thực hiện TGPL bao gồm Trung tâm và các tổ chức tham gia TGPL, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện TGPL. 

- Chương IV: Người thực hiện TGPL (từ Điều 17 đến Điều 24) quy định về người thực hiện TGPL, quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TGPL, các trường hợp không được thực hiện TGPL.

- Chương V: Phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động TGPL (từ Điều 25 đến Điều 39) quy định về phạm vi thực hiện TGPL, lĩnh vực và hình thức TGPL, quy trình thực hiện TGPL từ tiếp nhận yêu cầu TGPL đến thực hiện TGPL, hồ sơ, lưu trữ hồ sơ vụ việc TGPL.
- Chương VI: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL (từ Điều 40 đến Điều 44) quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về TGPL và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Chương VII: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp (Điều 45 và Điều 46) quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp trong hoạt động TGPL.

- Chương VIII: Điều khoản thi hành (từ Điều 47 đến Điều 49) quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 
V. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Bổ sung đối tượng được trợ giúp pháp lý 
Xuất phát từ nguyên tắc TGPL được thực hiện cho những người không có khả năng tài chính thuê luật sư và nhằm bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật, đồng thời tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, người có công với cách mạng, dân tộc và chính sách an sinh khác, quy định về người được TGPL trong Luật này được thiết kế theo hướng:
- Kế thừa quy định người được TGPL từ Luật TGPL năm 2006 bao gồm: Người thuộc hộ nghèo; người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số thường trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.
- Bổ sung các đối tượngđược TGPL trong các luật ban hành sau Luật TGPL năm 2006 và Nghị định hướng dẫn Luật TGPL hiện hành bao gồm: nạn nhân trong vụ việc mua bán người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính; trẻ em bị buộc tội; người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn về tài chính bị buộc tội.
- Bổ sung mới một số đối tượng chưa được pháp luật hiện hành quy định bao gồm: Người thuộc hộ cận nghèo bị buộc tội; nạn nhân trong vụ việc bạo lực trên cơ sở giới có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.
Việc lựa chọn những người được TGPL quy định tại Điều 7 đã có sự cân nhắc kỹ bảo đảm phù hợp với bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trên cơ sở cân đối nguồn lực về con người và ngân sách, nhằm mục tiêu TGPL được cung cấp cho những người thực sự có nhu cầu nhưng không có khả năng tài chính để thuê dịch vụ pháp lý, bảo đảm tính khả thi của pháp luật khi được ban hành. Chính phủ sẽ có quy định cụ thể về  người có “hoàn cảnh khó khăn về tài chính” tại Nghị định cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ phát triển của đất nước.
2. Quy định rõ phạm vi và hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý theo đúng bản chất và yêu cầu của trợ giúp pháp lý
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật TGPL năm 2006 và định hướng đổi mới công tác TGPL của Chính phủ, Dự thảo Luật chỉ quy định 03 hình thức TGPL là: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng theo hướng ưu tiên hoạt động tham gia tố tụng (khoản 2 Điều 26). So với Luật TGPL hiện hành, Dự thảo Luật đã bỏ các hình thức TGPL khác nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác TGPL, tránh dàn trải, nặng về hình thức và trùng lắp với các hoạt động theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở... như hiện nay. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn quy định nghĩa vụ của Trợ giúp viên pháp lý là bảo đảm chỉ tiêu vụ việc TGPL (điểm a khoản 2 Điều 23) và trong thời hạn 02 năm liên tục Trợ giúp viên pháp lý không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng sẽ bị thu hồi thẻ (điểm đ khoản 1 Điều 20) nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực TGPL.
3. Nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp pháp lý

Để nâng cao chất lượng TGPL, Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý, cá nhân và tổ chức tham gia TGPL nhằm chuẩn hóa đội ngũ cung cấp dịch vụ TGPL phù hợp với điều kiện hoàn cảnh hiện nay của đất nước. 

- Về Trợ giúp viên pháp lý (Điều 18 - Điều 22, khoản 1 và khoản 2 Điều 23, Điều 24): So với Luật TGPL năm 2006 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật TGPL năm 2006, Dự thảo Luật đã bổ sung 01 điểm mới để trở thành Trợ giúp viên pháp lý, đó là yêu cầu phải qua tập sự hành nghề để có kỹ năng cần thiết (Điều 19).
- Về tổ chức và người tham gia TGPL: Nhằm hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, Dự thảo Luật đã chọn lọc, kế thừa yếu tố hợp lý từ quy định hiện hành, đồng thời đưa ra những điều kiện cần thiết (Điều 12) để lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL; duy trì cơ chế đăng ký tham gia thực hiện TGPL (khoản 1 Điều 14) nhằm huy động được các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có kinh nghiệm, uy tín tham gia thực hiện TGPL. Nhà nước kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng do các chủ thể này thực hiện. So với Luật TGPL hiện hành, bên cạnh cơ chế huy động bằng đăng ký tham gia TGPL, Dự thảo Luật đã bổ sung cơ chế ký hợp đồng để lựa chọn các tổ chức và người tham gia TGPL có khả năng cung cấp dịch vụ TGPL chất lượng.
Với định hướng tập trung vào vụ việc TGPL, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng và nâng cao chất lượng dịch vụ, Dự thảo Luật không quy định chế định cộng tác viên TGPL. Bởi lẽ, theo quy định Luật TGPL năm 2006 thì yêu cầu về trình độ Cộng tác viên TGPL không đồng đều, cả những người không có trình độ pháp luật như già làng, trưởng bản... cũng được TGPL, do đó chất lượng của dịch vụ không cao. Ngoài ra, pháp luật hiện hành không cấm những người có kiến thức pháp luật và tự nguyện giúp người khác tìm hiểu, giải đáp pháp luật theo quy định của pháp luật có liên quan, nhưng đó không phải là TGPL theo quy định của Luật TGPL. Hiện nay, việc cung cấp các dịch vụ miễn phí này đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật.
Như vậy, dù sử dụng nguồn lực của Nhà nước thông qua việc ký hợp đồng hay sử dụng nguồn lực của chính mình thông qua việc đăng ký tham gia, tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện TGPL đều phải bảo đảm chất lượng dịch vụ TGPL cho người được TGPL thông qua các quy định chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ liên quan.

4. Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý 
Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm, tránh bỏ sót người được TGPL khi họ cần giúp đỡ pháp lý trong phạm vi toàn quốc, Dự thảo Luật quy định Bộ Tư pháp có nhiệm vụ điều phối nguồn lực để các đối tượng được TGPL bảo vệ quyền của mình trong trường hợp địa phương không đủ nguồn lực thực hiện (điểm d khoản 2 Điều 40) nhằm tạo cơ chế linh hoạt, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác TGPL.
5. Tinh gọn, nâng cao hiệu quả tổ chức trợ giúp pháp lý của nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý
- Về tinh gọn tổ chức thực hiện TGPL của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động: Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả công tác TGPL, Dự thảo Luật không quy định Chi nhánh với tư cách là một tổ chức của Trung tâm cũng như việc thành lập mới các Chi nhánh. Chính phủ đang rà soát và nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi nhánh đã được thành lập mà không tiếp tục thành lập mới các Chi nhánh mới (đây là giải pháp được nêu và đang triển khai theo Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025). Dự thảo Luật có quy định chuyển tiếp để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các Chi nhánh này (Điều 48).
- Về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TGPL: Mặc dù còn có ý kiến đề nghị thu hẹp phạm vi điều chỉnh nhưng Chính phủ đã thống nhất chủ trương thu hút, huy động các cá nhân, tổ chức tham gia TGPL bằng nguồn lực của chính họ, cụ thể:
+ Về tổ chức tham gia TGPL (khoản 2 Điều 10, Điều 12 - Điều 15, khoản 2 và khoản 3 Điều 16) là tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có tư cách pháp nhân thực hiện TGPL theo hai phương thức: (1) hợp đồng thực hiện TGPL với cơ quan quản lý TGPL bằng nguồn lực nhà nước; (2) đăng ký thực hiện TGPL bằng nguồn lực của mình. 
+ Về người tham gia TGPL (khoản 2 và khoản 3 Điều 17): Dự thảo Luật quy định người tham gia TGPL bao gồm: (1) luật sư (có 02 phương thức thực hiện TGPL là ký hợp đồng và theo phân công của tổ chức tham gia TGPL); (2) tư vấn viên pháp luật có 05 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức thực hiện TGPL, qua đó tối đa hóa nguồn lực con người và nâng cao chất lượng, hiệu quả TGPL.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đa số các nước đang thiết kế theo mô hình hỗn hợp Nhà nước và xã hội cùng thực hiện TGPL như Bang Victoria (Úc), Nam Phi, Singapore, Hà Lan, Hàn Quốc... Nhiều nước trên thế giới thực hiện cơ chế lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức cung cấp TGPL để đảm bảo chất lượng như Indonesia, Úc, Mỹ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Thái Lan… Việc thu hút luật sư tư vào công tác TGPL cũng phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới.
6. Tăng cường cơ chế bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Để tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL, Dự thảo Luật bổ sung cơ chế cho phép người được TGPL gửi đơn yêu cầu TGPL qua hệ thống trực tuyến điện tử để được xem xét, chấp nhận thụ lý vụ việc (khoản 2 Điều 28); việc yêu cầu TGPL có thể do tổ chức, cá nhân khác yêu cầu cho người được TGPL (khoản 1 Điều 28); quy định phải trả lời ngay về việc thụ lý sau khi kiểm tra các nội dung yêu cầu TGPL (khoản 2 Điều 29); quy định trường hợp thụ lý yêu cầu TGPL khi chưa có giấy tờ chứng minh là người được TGPL nếu có căn cứ đòi hỏi phải thực hiện TGPL ngay nhằm tạo cơ chế linh hoạt trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL (khoản 3 Điều 29).
Bên cạnh đó, để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trong quá trình tố tụng, Dự thảo Luật đã quy định trong thời hạn là 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của người được TGPL, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm tại địa phương để đề nghị cử người thực hiện TGPL tham gia tố tụng (khoản 3 khoản 31); trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi thụ lý vụ việc, tổ chức thực hiện TGPL phải cử người thực hiện TGPL trong trường hợp người được TGPL là người bị bắt yêu cầu TGPL (khoản 2 khoản 31).
Trên đây là báo cáo về Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

(Xin gửi các tài liệu gồm: Dự thảo Luật; Bản thuyết minh chi tiết về Dự án Luật; Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật; Báo cáo thẩm định Dự án Luật; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương; Bản tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức về Dự án Luật; Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Luật TGPL năm 2006; Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự án Luật; Báo cáo tổng thuật kinh nghiệm nước ngoài về TGPL; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Bộ Tư pháp;

- VPCP: BTCN, các PCN;
- Lưu: VT, PL (03b).
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